KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP C1 
Tên giáo viên: Nguyễn Thanh Hà – Vũ Thị Trang 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 30/03 đến 03/04
( Thanh Hà)
	Tuần 2
Từ 06/04 đến 10/04
(Vũ Thị Trang)
	Tuần 3
Từ 13/04 đến 17/04
( Thanh Hà)
	Tuần 4
Từ 20/04 đến 24/04
(Vũ Thị Trang)
	Tuần 5
Từ 27/04 đến 01/05
( Thanh Hà)
	Mục tiêu đánh giá

	Đón trẻ, thể dục sáng
	Đón trẻ
- Cô đón trẻ với thái độ niềm nở, tạo hứng thú cho trẻ thích đến lớp. Quan tâm tới sức khỏe của trẻ khi thời tiết giao mùa.
- Nhắc nhở trẻ chào hỏi ông, bà, bố, mẹ và cô giáo khi đến lớp và gặp người lớn.
- Cất dép, cất ba lô đúng nơi quy định 
* Thể dục sáng:
- Khởi động: Cô cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn kết hợp các kiểu đi, chạy theo nhạc
- Trọng động: Tập các động tác: Hô hấp, tay, bụng, chân, bật (tập theo từng tuần)
	- Tuần 1+ 3
+ Hô hấp: Hít vào
+ Tay: Đưa 2 tay lên cao
+ Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước
+ Chân: Nhún chân
+ Bật: Tiến lù
	- Tuần 2 + 4
+ Hô hấp: Thổi nơ
+Tay: Ra phía trước
+ Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang trái sang phải
+ Chân: Nhún chân
+ Bật: Tiến lùi


- Tập dân vũ theo nhạc bài hát: Chiếc bụng đói 
	

	Trò chuyện
	Vận động theo giai điệu bài hát: Hello hello
- Chia sẻ
+ Chủ đề: Các nguồn nước
- Hoạt động nhóm
+ Cho trẻ xem băng hình, trò chuyện về một số hiện tượng tự nhiên: Nắng, mưa, gió, bão, cầu vồng....
+ Trò chuyện với trẻ về nguồn nước và ích lợi của nước. Cho trẻ xem tranh ảnh, băng hình về nguồn nước và ích lợi của nước.
- Thông điệp sáng
+ Các con hãy bảo vệ nguồn nước chính là để bảo vệ cuộc sống của chúng ta nhé! 
	Chào hỏi: “Chào bóng”, "chào lăn bóng",....
- Chia sẻ
+ Chủ đề: Một số tính chất đơn giản của nước, Sự phát triển của cây
- Hoạt động nhóm: 
+ Đọc bài thơ, đọc truyện, hát các bài hát, trò chơi về chủ điểm
+ Cho trẻ xem tranh ảnh, băng hình về một số hiện tượng tự nhiên.
+ Trò chuyện về cây xanh xung quanh bé, bé biết những loại hoa gì, sự nảy mầm của hạt...
- Thông điệp sáng: 
+ Các con hãy sử dụng nước một cách tiết kiệm và hiệu quả nhé! 
	- Chào hỏi: “Chào bóng”, "chào lăn bóng", "thẻ tên"....
- Chia sẻ
+ Chủ đề: Gió thổi
- Hoạt động nhóm:
+ Đọc bài thơ, đọc truyện, hát các bài hát, trò chơi về chủ điểm
+ Cho trẻ xem tranh ảnh, băng hình về một số hiện tượng tự nhiên.
+ Trò chuyện với trẻ về ý nghĩa ngày Tết Hàn Thực, cho trẻ xem băng hình ngày Tết hàn thực có hoạt động gì thường diễn ra.
- Thông điệp sáng: Xin chào các con lớp MGB C1! Hôm nay là thứ...ngày....tháng...! Trời...! Chúng ta sẽ cùng nhau .....nhé! Cô Hà và cô Trang yêu các con! 
	- Chào hỏi:
+ Vận động theo giai điệu bài hát: Hello hello
- Chia sẻ
+ Chủ đề: Giỗ Tổ Hùng Vương
- Hoạt động nhóm
+ Trò chuyện với trẻ: 
+ Cho trẻ xem tranh ảnh, băng hình về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương
-Thông điệp sáng
+ Cô chúc các con sẽ luôn yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ nhau nhé. 
- Trò chuyện và xem tranh ảnh video về đình làng Sài Đồng (MT40) 
	Chào hỏi: “Chào bóng”, "chào lăn bóng",....
- Chia sẻ
+ Chủ đề: Một số hiện tượng thiên nhiên
- Hoạt động nhóm:
+ Đọc bài thơ, đọc truyện, hát các bài hát, trò chơi về chủ điểm
+ Cho trẻ xem tranh ảnh, băng hình về một số hiện tượng tự nhiên.
- Thông điệp sáng:
+ Các con hãy cùng nhau khám phá thế giới đầy màu sắc xung quanh nhé! 
	MT40

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động âm nhạc
-Hát: Cho tôi đi làm mưa với.
- Nghe: Mưa
- TC: Tiếng hát ở đâu 
	Hoạt động vận động
- VĐCB: Bước lên xuống bục cao 30 cm
- TCVĐ: Lăn bóng 
	Hoạt động âm nhạc
- VĐMH: Tôi yêu Việt Nam
- Nghe hát:
-TC: Ai nhanh nhất 
	Hoạt động vận động
- VĐCB: Lăn bóng theo đường zic zắc
- TCVĐ; Cáo và thỏ (MT76) 
	Hoạt động âm nhạc
- Nghỉ lễ 
	MT34, MT76

	
	T3
	Hoạt động khám phá
- Khám phá các nguồn nước 
	Hoạt động khám phá
Sự hút nước của cây 
	Hoạt động khám phá
- Tìm hiểu về gió 
	Hoạt động khám phá
- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 
	Hoạt động khám phá
- Tìm hiểu sắc màu cầu vồng 
	

	
	T4
	Hoạt động tạo hình
- Vẽ ông mặt trời 
	Hoạt động tạo hình
- Xé, dán trang trí chiếc mũ 
	Hoạt động tạo hình
- Cắt dán trang phục bé thích 
	Hoạt động tạo hình
- Tô màu cái trống 
	Hoạt động tạo hình
- Bé vẽ cầu vồng. 
	

	
	T5
	Hoạt động làm quen với toán
- Ôn NB nhiều hơn, ít hơn (MT34) 
	Hoạt động làm quen với toán
- XĐ phía trên phía dưới của bản thân 
	Hoạt động làm quen với toán
- Xác định phía trước, phía sau của bản thân 
	Hoạt động làm quen với toán
- Ôn sắp xếp xen kẽ theo qui tắc abab 
	Hoạt động làm quen với toán
- Nghỉ lễ 
	

	
	T6
	Hoạt động văn học
- Thơ: Mưa 
	Hoạt động văn học
- Truyện: Chú đỗ con 
	Hoạt động văn học
- Thơ: Ông mặt trời 
	Hoạt động văn học
- Truyện: Bánh chưng, bánh dày 
	Hoạt động văn học
- Nghỉ lễ 
	

	Hoạt động ngoài trời
	*Hoạt động có chủ đích:
- Quan sát thời tiết
- Tham gia hoạt động tại khu khám phá tầng 3:Bé chơi với cát
- Giao lưu dân vũ toàn trường
- Quan sát cây xoài ra hoa
- Quan sát cây hoa ngũ sắc
* Trò chơi:
- TCVĐ: Chó sói xấu tính
- TCVĐ: Cáo và thỏ
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
- TCVĐ: Chuyền bóng
* Chơi theo ý thích: chơi với bóng, chơi với cát, sỏi, hạt gấc, lá, vòng, cắp cua bỏ giỏ, làm nghé ọ, chơi với phấn,…đồ chơi ngoài trời. 
	* Hoạt động có chủ đích.
- Quan sát: Cây hoa ngũ sắc
- Tham gia hoạt động tại khu tạo hình tầng 2
- Giao lưu dân vũ toàn trường
- Quan sát: Cây rau lang
- Quan sát: Cây ớt
* Trò chơi:
- TCVĐ: Bóng tròn to,tròn nhỏ
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- TCVĐ: Chuyền bóng
- TCVĐ: Cáo và thỏ
- TCVĐ: Lăn bóng
* Chơi theo ý thích: chơi với bóng, chơi với cát, sỏi, hạt gấc, lá, vòng, cắp cua bỏ giỏ, làm nghé ọ, chơi với phấn,…đồ chơi ngoài trời. 
	* Hoạt động có chủ đích.
- Quan sát bầu trời
- Tham gia hoạt động tại khu tạo hình tầng 2
- Giao lưu dân vũ toàn trường
- Quan sát: Cây cọ
- Quan sát: Cây sấu
* Trò chơi:
- TCVĐ: Bóng tròn to,tròn nhỏ
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- TCVĐ: Chuyền bóng
- TCVĐ: Cáo và thỏ
- TCVĐ: Trời nắng, trời mưa
* Chơi theo ý thích: chơi với bóng, chơi với cát, sỏi, hạt gấc, lá, vòng, cắp cua bỏ giỏ, làm nghé ọ, chơi với phấn,…đồ chơi ngoài trời. 
	* Hoạt động có chủ đích:
- Quan sát bác chăm sóc vườn rau
- Tham gia hoạt động tại khu tạo hình tầng 2
- Giao lưu dân vũ toàn trường
- Quan sát: Thời tiết
- Quan sát: Cây dây leo
* Trò chơi:
- TCVĐ: Chó sói xấu tính
- TCVĐ: Cáo và thỏ
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
* Chơi theo ý thích: chơi với cát, sỏi, hạt gấc, lá, vòng, cắp cua bỏ giỏ, làm nghé ọ, chơi với phấn,…đồ chơi ngoài trời. 
	* Hoạt động có chủ đích.
- Quan sát vườn rau
- Tham gia hoạt động tại khu tạo hình tầng 2
- Giao lưu dân vũ toàn trường
- Quan sát cảm nhận thời tiết mùa hè
- Quan sát: Cây lá mơ
* Trò chơi:
- TCVĐ: Bóng tròn to,tròn nhỏ
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- TCVĐ: Chuyền bóng
- TCVĐ: Cáo và thỏ
- TCVĐ: Nhảy bao bố
* Chơi theo ý thích: chơi với bóng, chơi với cát, sỏi, hạt gấc, lá, vòng, cắp cua bỏ giỏ, làm nghé ọ, chơi với phấn,…đồ chơi ngoài trời. 
	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm:
- Góc gia đình: Làm bánh mì sandwich (T1)
- Góc tạo hình: Xé và dán mưa rào (T2)
- Xây dựng công viên nước(T3)
- Góc gia đình: Làm bánh mì sandwich (T4)
- Âm nhạc: Làm váy ,mũ để biểu diễn văn nghệ (T5)
- Góc xây dựng:
+ Xây dựng công viên nước
- Tạo hình:
+Tự trang trí cái ô với các nguyên vật liệu cô có sẵn
+ Xé và dán mưa rào
+ Vẽ tranh bảo vệ môi trường
- KNS: Dạy trẻ kỹ năng tự phục vụ:
+ Sử dụng móc treo quần áo
+ Dạy trẻ: Cách cài khuy áo
+ Ôn: Cất giày dép
- Góc nấu ăn: Nhà hàng đặc sản
+ HĐ bé tập làm nội trợ : Làm bánh mì sandwich
+ Nhặt rau, làm salad.
- Góc học tập:
+ Bài tập so sánh dài hơn -ngắn hơn
+ Bài tập ôn nhận biết một và nhiều
+ Bài tập nhận biết trên -dưới
- Góc sách truyện
+ Xem sách, truyện có nội dung về các các hiện tượng tự nhiên
+ Dạy trẻ kể chuyện diễn cảm: Bánh chưng, bánh giày, Giọt nước tí xíu
+ Dạy trẻ đọc thơ diễn cảm: Mưa, Ông mặt trời óng ánh, Nắng ấm 
* Giao lưu hoạt động góc:
+ Tuần 1+3: Với lớp A3
+ Tuần 2+4: Với lớp A2 
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	* Hoạt động ăn:
- Dạy trẻ 1 số kỹ năng tự phục vụ như: Lấy giúp cô khăn, thìa, khay chia về các bàn
- Biết mười cô, mời bạn trước khi ăn
- Trong khi ăn bị rơi vãi cơm biết nhặt vào khay và lau tay
- Sau khi ăn xong biết cất bát thìa, ghế đúng nơi quy định
- Biết các món ăn hàng ngày, các nhóm chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể
- Biết xúc miệng bằng nước muối, lau miệng sạch sẽ 
* Hoạt động ngủ:
- Giúp cô xếp giường, lấy và cất gối đúng nơi quy định
- Ngủ dậy: Vận động nhẹ nhàng theo nhạc 
Thực hành: Trẻ thực hiện văn minh trong vệ sinh và ăn uống (MT14) 
	MT14

	Hoạt động chiều
	T2
	- DH: Giọt mưa và em bé
- Nghe hát: Mưa bóng mây
- TC: Nhìn hình đoán tên bài hát 
	- Gieo hạt vào các môi trường khác nhau 
	[bookmark: _GoBack]- Chăm sóc hạt giống
Làm sách về sự nảy mầm của hạt 
	- VĐCB:Trườn sấp
- TCVĐ: Chạy tiếp cờ 
	- Nghỉ lễ 
	MT29

	
	T3
	- Thí nghiệm chất tan- Không tan
	- Tạo vòng tuần hoàn của nước 

	- Bé làm chuông gió 

	- Cho trẻ xem video một số hoạt động về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương
	- Ôn: Lăn bóng theo đường zic zắc
- TCVĐ: Trời nắng , trời mưa 
	

	
	T4
	- Dạy trẻ phòng tránh những nơi nguy hiểm: ao, hồ, sông.
	- Xem video quan sát và nhận xét các đặc điểm nổi bật của một số loại cây quen thuộc 
	- Cho trẻ nghe nhạc dân gian, nhạc thính phòng, nhạc hiphop. 
	Dạy trẻ gộp và đếm trong phạm vi 5 (MT29) 
	- LQVT: Ôn XĐ tay trái của bản thân 
	

	
	T5
	- LQVT: Trang 4 

	- LQVT: Trang 22
	- LQVT: Trang 7
	- Dạy trẻ nói lời cảm ơn 
	- Nghỉ lễ 
	

	
	T6
	+ Hoạt động lao động: sắp xếp đồ dùng đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp.
+ Văn nghệ - Nêu gương bé ngoan cuối tuần 
	+ Hoạt động lao động: sắp xếp đồ dùng đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp.
+ Văn nghệ - Nêu gương bé ngoan cuối tuần 
	+ Hoạt động lao động: sắp xếp đồ dùng đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp.
+ Văn nghệ - Nêu gương bé ngoan cuối tuần 
	+ Hoạt động lao động: sắp xếp đồ dùng đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp.
+ Văn nghệ - Nêu gương bé ngoan cuối tuần 
	- Nghỉ lễ 
	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Bé khám phá nước 
	Nước và cây 
	Gió thổi 
	Giỗ tổ Hùng Vương 
	Cầu vồng của bé 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN


ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU



	Ban giám hiệu
	Khối trưởng
	Giáo viên
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